
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6 Đường số 1, Khu Dân Cư Ehome 4, Khu Phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

27/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÔI GIA PHÁT

3703124149

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
chi tiết: Đại lý bán hàng hoá; môi giới mua bán hàng hóa (trừ 
môi giới kết hôn, nhận cha mẹ con nuôi, nuôi con nuôi có yếu 
tố nước ngoài)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và 
các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại 
thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử 
dụng)

4620

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn các loại rượu; bia; đồ uống loại có chứa cồn 
và không chứa cồn và các loại đồ uống khác

4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;  nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm; dụng cụ y tế; các loại gel sát khuẩn, nước rửa tay 
sát khuẩn, các loại chất tẩy rửa, dung dịch kháng khuẩn, diệt 
khuẩn khác(Không tồn trữ hóa chất tại trụ sở); khẩu trang y tế 
và các loại khẩu trang khác; dụng cụ thể dục, thể thao và các 
loại thiết bị, dụng cụ đồ dùng khác cho gia đình

4649(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KHÔI GIA PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHOI GIA PHAT PRODUCTION TRADING 
SERVICE COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902978910
Email: giangha86@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn các loại máy móc, thiết bị công nghiệp; máy 
móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, 
dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); máy móc, 
thiết bị y tế; máy móc thiết bị văn phòng, camera quan sát, 
máy chiếu; máy móc, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị 
báo trộm, thiết bị hệ thống thông minh và các loại máy móc, 
thiết bị khác.

4659

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội thất, ngoại thất; hàng thủ 
công mỹ nghệ, hàng lưu niệm, hàng đan lát; các sản phẩm đồ 
gỗ, đồ nhựa, kệ trưng bày; các thiết bị phục vụ trong siêu 
thị,showroom, văn phòng, trường học; đồ bảo hộ lao động; Các 
loại giấy và sản phẩm từ giấy; các thiết bị vật tư trong ngành 
khách sạn

4669

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất

7410

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

15. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất, gia công  giường, tủ, bàn, ghế, kệ trưng bày 
bằng gỗ; đồ nội thất bằng gỗ và các sản phẩm đồ gỗ khác

3100

16. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

17. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

18. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

20. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ thuốc).

4772

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773
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1.000.000.000 VNĐ

25. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 082086016328

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 04 Ấp Long Định, Xã Hòa Định, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: C3-228 Ehome 4, Khu Phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

NGÔ ĐỨC GIANG HÀ Nam
27/03/1986 Kinh Việt Nam

14/10/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       082086016328
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 04 Ấp Long Định, Xã Hòa Định, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: C3-228 Ehome 4, Khu Phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ ĐỨC GIANG HÀ Nam

27/03/1986 Kinh Việt Nam

14/10/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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